PHẦN CÂU HỎI
Câu 1: Vị thành niên được quy định trong độ tuổi:

a. Từ 15 đến 18 tuổi 

b. Từ 12 đến 16 tuổi

c. Từ 13 đến 19 tuổi

d. Từ 10 đến 19 tuổi

Câu 2: Theo bạn Khám sức khỏe Tiền hôn nhân khi nào là hợp lý nhất:

a. Trước khi kết hôn 6 tháng.
b. Khi có khả năng sinh sản.
c. Trước khi có thai.
d. Khi có khả năng sinh sản đến khi kết hôn.
Câu 3: Quan hệ tình dục bằng đường nào sau này dễ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS nhất:

a. Đường miệng – sinh dục.
b. Đường dương vật – âm đạo.
c. Đường dương vật – hậu môn.
d. Cả 3 đường như nhau.
Câu 4: Phụ nữ lứa tuổi nào được khuyên nên đi tiêm ngừa ung thư cổ tử cung?
a- 10 – 19 tuổi

b- 15 – 49 tuổi

c- 9 – 26 tuổi

d- 15 – 30 tuổi

Câu 5: Phụ nữ thiếu a-xít fô-líc thường xuyên thì thai nhi dễ bị tật bệnh gì?
      a. DOWN.
      b. Thiếu men G6PD.
      c. Suy giáp bẩm sinh.
      d. Dị tật ống thần kinh.
Câu 6: Khám sàng lọc trước sinh được thực hiện trong thời điểm nào của thai?
a- 3 tháng đầu.
b- 3 tháng giữa.
c- 3 tháng đầu và 3 tháng giữa.
d- 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối.
Câu 7: Nếu không can thiệp, tỉ lệ lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con là:

a. 25 %.
b. 36 %.
c. 50 %.
d. 75 %.
Câu 8: Trẻ sinh ra dễ bị bệnh suy giáp bẩm sinh nếu người mẹ thiếu thường xuyên chất gì?

a. Vitamin A.





b. I-ốt.
c. Calci.






d. Sắt.
Câu 9: Quá trình thụ thai thì tinh trùng gặp được trứng ở:

a. 1/2 ngoài của ống dẫn trứng.

b. 1/3 ngoài của ống dẫn trứng.

c. 1/2 trong của ống dẫn trứng.

d. 1/3 ngoài của ống dẫn trứng.

Câu 10: Chất nào sau đây được coi là nội tiết tố sinh dục nam?

a. Estrogen.
b. Testosteron.
c. Progestin.
d. Cả 3 đều sai.
Câu 11:  Đối tượng nào sau đây được khuyên nên uống viên sắt thường xuyên?

a. Phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi.
b. Phụ nữ mang thai.
c. Chỉ được uống viên sắt vào các ngày hành kinh.
d. a, b đúng.
Câu 12: Trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được quy định trong độ tuổi?
a. Từ 15 đến 45 tuổi.

b. Từ 18 đền 45 tuổi.

c. Từ 15 đến 49 tuổi.

d. Từ 18 đến 49 tuổi.

Câu 13: Những hoóc môn giới tính nào chịu trách nhiệm về quá trình dậy thì ở bạn gái?

a. Estrogen và Progesterrone.

b. Progesterrone.

c. Hoóc môn tuyến yên và Progesterrone.

d. Hoóc môn tuyến yên và Estrogen.

Câu 14: Đối tượng nào có thể là những kẻ xân hại tình dục trẻ vị thành niên?
a. Người có địa vị, học vấn.

b. Người trong gia đình, dòng họ.

c. Người lạ, người không quen biết.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 15: Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp tránh thai hiện đại?

a. Thuốc tránh thai.
b. Đặt vòng.
c. Xuất tinh ngoài âm đạo.
d. Bao cao su.
Câu 16: Dấu hiệu có giá trị nhất để đánh giá sự thay đổi sinh lý vị thành niên nữ là: 

a. Có kinh nguyệt. 

b. Có rụng trứng.

c. Nang noãn tiết estrogen.

d. Noãn trưởng thành.
Câu 17: Dậy thì ở vị thành niên nam khi thấy các dấu hiệu sau, ngoại trừ:
a. Hệ thống lông mu, lông nách phát triển.
b. Cân nặng trên 40 kg.
c. Cơ quan sinh dục phát triển.
d. Giọng nói trần hơn.
Câu 18: Bệnh lây truyền qua đường tình dục nào sau đây có thể đưa đến biến chứng vô sinh?

a. Sùi mào gà.
b. Giang mai.
c. Lậu. 

d. Mụn rộp sinh dục.
Câu 19: Bạn gái đến bao nhiêu tuổi mà chưa thấy có kinh nguyệt lần đầu tiên thì phải đi khám?

a. 11 tuổi.
b. 13 tuổi.
c. 15 tuổi.
d. 17 tuổi.
Câu 20: Sự phát triển của bộ phận nào sau đây của cơ thể sẽ tạo ra mụn ở tuổi vị thành niên:

a- Tuyến mồ hôi.
b- Tuyến bã.
c- Tuyến bartholin.
d. Tuyến yên.
Cám ơn các bạn đã hoàn thành bài dự thi, Ban tổ chức sẽ tổng hợp và thông báo kết quả thị trên trang Fanfage “Góc thân thiện vị thành niên, thanh niên quận 11”
PAGE  
2

